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SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TIÊN DU 

 

Số:           /TTYT-TCKT 

V/v thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân 

mua tài sản công đủ điều kiện thanh lý 

theo hình thức bán niêm yết giá. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Liên Bão, ngày 11 tháng 11 năm 2025 

 

Kính gửi:       - Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Ninh 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm y tế Tiên Du 

- Các tổ chức, cá nhân 

 

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-TTYT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Trung 

tâm y tế Tiên Du về việc bán thanh lý tài sản theo phương thức niêm yết giá.  

Trung tâm y tế Tiên Du đăng thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức cá 

nhân đủ điều kiện mua tài sản thanh lý theo hình thức bán niêm yết giá năm 2025 

với nội dung sau: 

1. Đơn vị có tài sản bán niêm yết giá: Trung tâm y tế Tiên Du 

- Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, Xã Liên Bão, Tỉnh Bắc Ninh. 

- Điện thoại: 0965 321 919. 

2. Tên tài sản, giá bán niêm yết giá của tài sản công đủ điều kiện thanh lý: 

- Bán thanh lý tài sản công năm 2025 

Giá bán niêm yết: 11.530.000 đồng (Mười một triệu năm trăm ba mươi nghìn 

đồng chẵn./.) 

(Chi tiết danh sách thanh lý tài sản công theo hình thức bán niêm yết giá 

theo phụ lục 01 đính kèm). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân mua tài sản thanh lý 

TT YÊU CẦU BẮT BUỘC CẦN CÓ 

1 

 Những người sau đây không được tham gia mua tài sản công theo 

phương thức niêm yết giá: 

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận 

thức, làm chủ được hành vi của mình. 

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám 
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định, đánh giá lại giá trị tài sản. 

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy 

định tại điểm b khoản này. 

2 
Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản thanh lý phải mua toàn bộ 162 

Danh mục (số lượng 277 tài sản công) 

3 

Sau khi ký kết hợp đồng mua bán tài sản, người mua có trách nhiệm vận 

chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi Trung tâm y tế Tiên Du. Trong quá trình 

mua bán tài sản, có trách nhiệm thu gom và xử lý rác thải (nếu có) theo 

đúng quy định. 

4 
Thanh toán toàn bộ số tiền bán thanh lý tài sản cho Trung tâm chậm nhất 03 

ngày sau khi có Biên bản nghiệm thu và hóa đơn tài chính theo quy định. 

 

4. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý 

- Thời gian: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 17/11/2025 (Trong giờ hành chính) 

- Địa điểm: Tại Phòng kế toán tổng hợp - Trung tâm y tế Tiên Du 

- Lưu ý: Người đến đăng ký mua tài sản công thanh lý điền thông tin theo 

mẫu đính kèm (chi tiết mẫu theo phụ lục 02), Căn cước công dân hoặc Căn cước 

(bản phô tô), giấy giới thiệu đối với người nộp đơn là tổ chức. 

Hết thời hạn niêm yết và thông báo giá, trường hợp có nhiều tổ chức, cá 

nhân cùng đăng ký mua tài sản thì Trung tâm Y tế Tiên Du sẽ thực hiện bốc thăm 

để xác định người được quyền mua tài sản; việc bốc thăm được thực hiện công 

khai, có sự chứng kiến của người đăng ký mua tài sản; trường hợp chỉ có một 

người đăng ký mua tài sản thì người đó là người được quyền mua tài sản.  

5. Thời gian, địa điểm thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân mua tài sản 

công thanh lý. 

- Thời gian: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp phiếu đăng ký 

- Địa điểm: Tại cổng thông tin điện tử Trung tâm y tế Tiên Du. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT,TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

Lê Việt An 
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Phụ lục 01 

DANH SÁCH TÀI SẢN THANH LÝ THEO HÌNH THỨC BÁN NIÊM YẾT GIÁ 
(Kèm theo thông báo số          /TTYT-TB ngày 11 tháng 11 năm 2025 

 của Trung tâm y tế Tiên Du) 
Đơn vị tính: VNĐ 

STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

1 Ghế xoay Cái 2016 1 10.000 10.000 
Gẫy hỏng ( Không sử dụng 

được ). 

2 
Thùng đựng rác 60 lít có 

ruột 
Cái 2017 3 5.000 15.000 

Vỡ thành thùng  (Không sử 

dụng được ). 

3 Ghế tròn Xuân Hòa Inox Cái 2019 11 8.000 88.000 
Gãy chân Hỏng (Không sử 

dụng được ). 

4 
Máy in ( Canon LBP 

214DW) 
Bộ 2018 1   30.000 30.000 Hỏng không sửa được 

5 
Loa Panamaxp, mic, chân 

mic 
Bộ 2016 1 20.000 20.000 Hỏng toàn bộ 

6 Micro có dây Bộ 2016 2 5.000 10.000 Hỏng toàn bộ 

7 Đầu DVD Chiếc 2016 2 10.000 20.000 Hỏng không sửa được 

8 
Cân trọng lượng 120kg có 

thước đo chiều cao 
Cái 2015 2 20.000 40.000 Hỏng đã thẩm định 

9 Cân trẻ sơ sinh Cái 2006 1 10.000 10.000 Hỏng đã thẩm định 

10 Ổn áp lioa Chiếc 2016 1 10.000 10.000 
Hỏng không chạy được 

không sửa 

11 Âm ly Pânmaxp333 Cái 2016 2 60.000 120.000 Hỏng không sử dụng được 

12 Loa Chiếc 2014 1 20.000 20.000 

Hỏng, không thể sửa 

chữa/Việc sửa chữa không 

hiệu quả 

13 Máy tính Samsung Chiếc 2016 1 70.000 70.000 
Hỏng màn hình không sử 

dụng được 

14 Tivi TCL 40inc Chiếc 2016 1 50.000 50.000 
Hỏng màn hình không sử 

dụng được 

15 Máy điện tim 3 cần Chiếc 2014 2 20.000 40.000 Hỏng không sử dụng được 

16 

Máy siêu âm đen trắng xách 

tay kèm 01 đầu dò convex 

và 01 máy in đen trắng 

cái 2014 2   500.000 1.000.000 

đầu In không In được vỡ 

nắp màn hình mờ không 

nhìn thấy vỡ mạt sau bàn 

phím 

17 Nhà bạt di động cái 2021 5   400.000 2.000.000 
Hỏng bộ phận bạt,....Hỏng, 

không thể sử dụng được 

18 Ghế Inox Chiếc 2021 20 8.000 160.000 

Hỏng bộ phận ,....Không thể 

sửa chữa/Việc sửa chữa 

không hiệu quả 
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STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

19 Bàn Inox Chiếc 2021 2 30.000 60.000 

Hỏng bộ phận ,....Không thể 

sửa chữa/Việc sửa chữa 

không hiệu quả 

20 Bộ tiểu phẫu 16 khoản Bộ 2006 1 10.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

21 Máy hút dịch 1 bình ý Chiếc 2013 1 10.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

22 Nồi hấp chạy điện Inox Chiếc 2015 1 20.000 20.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

23 
Pano hộp đèn tuyên truyền 

(P) 
Chiếc 2013 2 10.000 20.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

24 
Pano hộp đèn tuyên truyền 

(T) 
Chiếc 2013 1 10.000 10.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

25 Pano sơ đồ tổ chức y tế Chiếc 2013 1 10.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

26 
Pano tuyên truyền công tác 

TT 
Chiếc 2013 1 10.000 10.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

27 Tủ đựng tài liệu Chiếc 2016 1 50.000 50.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

28 
Máy in Ricoh SP 230DNw  

(5271X500053) 
Chiếc 2021 1 50.000 50.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

30 Micro có dây TQ Chiếc 2006 4 5.000 20.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

31 Micro + chân mích Chiếc 2014 1 5.000 5.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

32 Kính hiển vi Chiếc 2015 4 50.000 200.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

33 
Máy XN nước tiểu 10 thông 

số 
Chiếc 2010 1 20.000 20.000 không thể sử dụng được 

34 Bảng nỉ giá kẹp báo Chiếc 2013 1 5.000 5.000 nứt,bong mặt bảng kẹp 

35 Lưu điện 500VA Chiếc 2014 1 10.000 10.000 cắm điện nhưng không chạy 

36 Máy hút ẩm Chiếc 2016 2 20.000 40.000 
cắm điện nhưng máy không 

chạy 

37 Máy in Chiếc 2016 1 30.000 30.000 không in được 

38 Mỏ vịt Chiếc 2009 8 5.000 40.000 han,rít,gãy chốt 

39 
Thùng đựng rác thải y tế 60 

lít 
Chiếc 2017 3 5.000 15.000 nứt,vỡ,thủng 

40 
Thùng inox đựng nước có 

vòi 
Chiếc 2015 2 10.000 20.000 thùng rỉ nước,hỏng vòi 

41 Máy đo huyết áp điện tử Chiếc 2020 3 5.000 15.000 
Không hiện được chỉ số đo 

trên máy 

42 Máy in Chiếc 2016 1 30.000 30.000 
hỏng không thể sử dụng 

được 

43 Máy in Chiếc 2017 1 30.000 30.000 
hỏng không thể sử dụng 

được 
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STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

45 Máy đo huyết áp cơ Chiếc 2017 1 8.000 8.000 
hỏng không thể sử dụng 

được 

46 Ghế gấp Hòa Phát Chiếc 2016 15   8.000 120.000 
hỏng không thể sử dụng 

được 

47 Bảng thị lực có đèn Cái 2015 1 10.000 10.000 
hỏng không thể sử dụng 

được 

48 Đèn khám bênh cái 2015 2 10.000 20.000 

Bảng thị lực không sáng 

hỏng không thể sử dụng 

được 

49 Máy vi tính Cái 2013 1 70.000 70.000 
hỏng không thể sử dụng 

được 

50 Ti vi LG43 Cái 2015 1 50.000 50.000 
hỏng không thể sử dụng 

được 

51 Ti vi LG42 inh Chiếc 2014 1 50.000 50.000 
Hỏng không lên hình không 

thể sử dụng được 

52 Máy vi tính Chiếc 2013 1 70.000 70.000 

Hỏng không khởi động 

được . Không thể sửa chữa 

việc sữa chữa không hiệu 

quả 

53 Máy vi tính để bàn chiếc  2018 1  70.000 70.000 

Hỏng không khởi động 

được . Không thể sửa chữa 

việc sữa chữa không hiệu 

quả 

54 ống nghe tim phổi Chiếc 2017 1  5.000 5.000 
Hỏng rách màng nghe, 

không sử dụng được 

55 Máy vi tính Chiếc 2015 1 70.000 70.000 
Hỏng cây máy tính và màn 

hình không thể sửa chữa 

56 Tivi TCL 40inc Chiếc 2016 1 50.000 50.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

59 Bàn đẻ Chiếc 2007 1 100.000 100.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

60 Bàn khám phụ khoa Chiếc 2016 1 100.000 100.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

61 
Bộ kìm nhổ răng người lớn, 

17 chi tiết 
Chiếc 2015 1 20.000 20.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

62 Xe đẩy bàn tiêm Chiếc 2013 1 50.000 50.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

63 Quạt trần (A3) Chiếc 2015 1 30.000 30.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

64 Xe đẩy bình oxy/CO2 Chiếc 2017 1 50.000 50.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

65 
Điều hòa cục bộ treo tường 

1 chiều 18000 BTU 
Chiếc 2017 1 300.000 300.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

66 Vỏ bình oxy vừa 5 lít Chiếc 2017 1 20.000 20.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 
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STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

67 Giường bệnh nhân Chiếc 2013 1 100.000 100.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

68 Bàn đẩy dụng cụ 2 tầng Chiếc 2016 1 120.000 120.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

69 Huyết áp cơ Alpk2 Chiếc 2016 1 8.000 8.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

70 Huyết áp cơ Alpk2 Chiếc 2012 1 8.000 8.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

71 
Điều hoà 2 cục 2 chiều 

24.000BTU phòng mổ 
Chiếc 2015 2 320.000 640.000 

Hỏng không mát/việc sửa 

chữa không hiệu quả 

72 

Điều hòa không khí 

Nayakawa 2 chiều 24000 

BTU  

Chiếc 2017 2 320.000 640.000 
Hỏng không mát/việc sửa 

chữa không hiệu quả 

73 

Điều hòa không khí 

Nayakawa 1 chiều 12000 

BTU cấp cứu 

Chiếc 2017 2 290.000 580.000 
Hỏng không mát/việc sửa 

chữa không hiệu quả 

74 
Bàn đẩy dụng cụ (Phòng 

mổ) 
Chiếc 2015 2 80.000 160.000 

Hỏng không sửa được/việc 

sửa chữa không hiệu quả 

76 Hộp hấp phi 36 Chiếc 2013 2 20.000 40.000 
Hỏng không sửa được/việc 

sửa chữa không hiệu quả 

78 Ghế xuân hòa Chiếc 2015 4 8.000 32.000 
Hỏng không sửa được/việc 

sửa chữa không hiệu quả 

79 
Máy đo huyết áp bắp tay BP 

A 200 
Chiếc 2021 1 8.000 8.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

80 
Cân khám sức khỏe có 

thước đo 
Chiếc 2017 1 30.000 30.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

81 Ống nghe tim phổi Chiếc 2017 1 5.000 5.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

82 Điện thoại di động Chiếc 2019 1 10.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

83 Máy tính để bàn Chiếc 2016 1 70.000 70.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

84 Màn hình máy tính Chiếc 2017 1 20.000 20.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

85 Hệ thống camera giám sát Chiếc 2016 1 5.000 5.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

86 
Máy photocopy  

RicohAficio 
Chiếc 2016 1 150.000 150.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

87 
Máy tính xách tay Asus 

P1440FA-FQ1922 
Chiếc 2020 1 150.000 150.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

88 
Cây nước Kangaroo 

KG3336 
Chiếc 2016 1 20.000 20.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

89 Máy bơm chỉnh áp Shiruku Chiếc 2023 1 10.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

90 
Camera wifi Imou + thẻ nhớ 

64 GB 
Chiếc 2021 4 5.000 20.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 
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STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

92 
Cổng nối mạng TPLink TL 

SF 1016D TPLink 
Chiếc 2020 1 3.000 3.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

93 
Cổng nối mạng TPLink TL 

SG 1008D 
Chiếc 2020 1 3.000 3.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

94 
Ghế làm việc trục xoay cần 

hơi 
Chiếc 2016 3 10.000 30.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

95 Máy bơm tôn Chiếc 2015 1 10.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

96 Máy cắt cỏ Chiếc 2014 1 50.000 50.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

97 Máy in canon 3300 Chiếc 2016 2 30.000 60.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

98 Máy khoan (Tôn) Chiếc 2015 2 10.000 20.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

99 Máy quét mã vạch Chiếc 2016 2 5.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

100 Máy in Canon LBP 6030 Chiếc 2020 1 30.000 30.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

101 Máy tính Casio 14 số Chiếc 2013 1 5.000 5.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

102 

Camera IP 3.0 MP HDP- 

711IP3.0SL thân lớn hồng 

ngoại 

Chiếc 2018 1 5.000 5.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

103 
Camera 2.0 MP thân hồng 

ngoại HDP-711IP2.0 H.265 
Chiếc 2018 1 5.000 5.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

106 Máy đo nồng độ Oxy Cái 2021 7 10.000 70.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

107 

Điều hòa không khí 

Nayakawa 1 chiều 

18000BTU 

Cái 2017 1 300.000 300.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

108 Máy tính xách tay Asus Cái 2019 1 150.000 150.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

109 Phích nước 2016 Cái 2016 1 3.000 3.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

110 Két bạc Cái 2006 1 50.000 50.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

111 
Điều hòa 2 cục 1 chiều 

18000BTU 
Cái 2015 1 300.000 300.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

112 
Điều hòa 2 cục 1 chiều 

18000BTU 
Cái 2015 1 300.000 300.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

113 Ghế gấp khung INOX Cái 2016 4 8.000 32.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

114 Điều hòa Green 9000 BTU Cái 2016 1 260.000 260.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

115 
Tủ đầu giường bệnh nhân 

inox 
Cái 2016 2 20.000 40.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

116 Bộ đèn cực tím 1,2m Cái 2014 1 20.000 20.000 đèn không sáng 
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STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

117 
Âm ly JARUGAER-PA-

6700A 
Cái 2017 1 60.000 60.000 Loa không lên 

118 Loa BOSE 301-150W Cái 2017 1 20.000 20.000 Loa không lên 

119 Loa BOSE 301-150W Cái 2017 1 20.000 20.000 Loa không lên 

120 Máy nước tiểu tự động Đức Cái 2013 1 20.000 20.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

121 
Máy sinh hóa tự động hoàn 

toàn 
Cái 2015 1 20.000 20.000 

Hỏng không thể sử dụng 

được 

122 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 2015 1 10.000 10.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

123 Ghế gấp xuân hòa Cái 2016 3 8.000 24.000 
Hỏng không thể sử dụng 

được 

124 Tủ đầu giường Inox Cái 2013 2 20.000 40.000 Hỏng không sửa được 

126 Máy lọc nước Karofi 2.0 Cái 2016 1 20.000 20.000 Hỏng không sửa được 

127 Máy khí dung Omron nhật Cái 2013 1 10.000 10.000 Hỏng không sửa được 

128 
Điều hòa cục bộ treo tường 

1 chiều 18000 BTU 
Cái 2016 1 300.000 300.000 Hỏng không sửa được 

129 
Vỏ dây nội soi dạ dày, đại 

tràng CF-H170L 
Cái   1 1.000 1.000 

Thu hồi linh kiện hỏng 

không thể sửa chữa của 

khoa Cận Lâm sàng 

130 
Van xả máy giặt vắt 35kg 

DLC-36 
Cái   1 2.000 2.000 

Thu hồi linh kiện hỏng 

không thể sửa chữa của 

khoa DD-CTXH-KSNK 

131 Thùng dầu cao thế Chiếc   1 80.000 80.000 

Thu hồi linh kiện hỏng 

không thể sửa chữa của 

khoa Cận Lâm sàng 

132 Bơm hút chân không Cái   1 15.000 15.000 

Thu hồi linh kiện hỏng 

không thể sửa chữa của 

khoa Liên chuyên khoa 

133 Đèn cao áp Cái   9 5.000 45.000 
Thu hồi linh kiện sau sửa 

chữa thay thế 

134 Trụ nước chữa cháy Cái   7 50.000 350.000 
Thu hồi linh kiện sau sửa 

chữa thay thế 

135 Tủ báo cháy 20 kênh Cái   1 30.000 30.000 
Thu hồi linh kiện sau sửa 

chữa thay thế 

136 Tủ báo cháy 10 kênh Cái   3 20.000 60.000 
Thu hồi linh kiện sau sửa 

chữa thay thế 

137 Tủ báo cháy 5 kênh  Cái   1 10.000 10.000 
Thu hồi linh kiện sau sửa 

chữa thay thế 

138 Cán dao số 3 Mã 7110-03 Chiếc   2 3.000 6.000 Gãy khi sử dụng 

139 
Nhíp phẫu tích 1x2 răng dài 

16 cm    Mã 11000-16 
Chiếc   2 3.000 6.000 Gãy đầu nhíp khi sử dụng 
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STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

140 

Kéo Metzenbaum- Nelson 

cong dài 18cm      Mã 

835718 

Chiếc   1 3.000 3.000 Gãy đầu kéo khi sử dụng 

141 
Kẹp kim Hegar-Mayo dài 

18 cm   Mã 20512-18 
Chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

142 

Kẹp mạch máu Ochsner- 

Kocher thẳng dài 16cm   Mã 

12080-16 

Chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

143 

Kẹp mạch máu Crile-

Rankin thẳng dài 16cm   Mã 

12050-16 

Chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

145 
Nhíp phẫu tích không mấu 

dài 14,5cm  Mã 10100-14 
Chiếc   2 3.000 6.000 Gãy khi sử dụng 

146 

Kẹp mạch máu Kochester-

Pean thẳng không mấu 

18cm   Mã 12060-18 

Chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

147 
Kẹp kim Hegar-Mayo dài 

18 cm   Mã 20512-18 
Chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

148 

Kẹp mạch máu Ochsner- 

Kocher thẳng dài 16cm   Mã 

12080-16 

chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

149 

Kẹp mạch máu  Crile - 

Rankin thẳng dài 16 cm Mã 

12050-16 

chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

151 Cán dao số 4 Mã 7100-04 chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

153 

Kẹp mạch máu Kochester-

Pean thẳng không mấu 

18cm   Mã 12060-18 

chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

154 

Kẹp mạch máu Kochester-

Pean cong không mấu 18cm   

Mã 12061-18 

chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

155 
Thông tiểu dài  15cm số 16 

Mã 30410-16 
chiếc   1 1.000 1.000 Gãy khi sử dụng 

156 
Thông tiểu dài 15cm số 18 

Mã 30410-18 
chiếc   2 1.000 2.000 Gãy khi sử dụng 

157 
Kẹp mạch máu Crile thẳng 

đầu 16cm   Mã 12050-16 
chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

158 Cán dao mổ 7 chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 

159 
Kẹp phẫu tích 1x2 răng  143 

mm  Mã 11000-14 
chiếc   2 3.000 6.000 Gãy khi sử dụng 

160 
Kẹp cầm máu 20cm  

Mã:12080-24 
chiếc   2 3.000 6.000 Gãy khi sử dụng 

161 Kẹp mang kim cong 20cm chiếc   1 3.000 3.000 Gãy khi sử dụng 



10 

 

STT 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tình trạng tài sản, công 

cụ dụng cụ 

162 
Máy in ảnh của máy nội soi 

cổ tử cung 
Chiếc   1 30.000 30.000 Hỏng không sử dụng được 

  Tổng cộng     277   11.530.000   

 

Bằng chữ: Mười một triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn./.
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Phụ lục 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN THANH LÝ THEO HÌNH THỨC BÁN 

NIÊM YẾT GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm y tế Tiên Du 

 

Họ và tên:............................................................................................................................. 

CMTND:..................................Cấp ngày.......................Tại................................................ 

Đơn vị:................................................................................................................................. 

Đại diện:.............................................................................................................................. 

Mã số thuế :......................................................................................................................... 

Địa chỉ:................................................................................................................................ 

Xin trân trọng gửi đến quý cơ quan danh mục tài sản công thanh lý đề nghị mua như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

Stt 
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ 

Đơn vị 

tính 

Năm sử 

dụng 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

       

  Tổng cộng     
 

   

 

Bằng chữ:.............................................................. 

Tổng cộng:     khoản 

Liên bão,, ngày     tháng       năm 2025 

                                                                                    NGƯỜI ĐỀ NGHỊ  
                                                                                    (Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 


		2025-11-11T14:39:15+0700


		2025-11-11T15:04:51+0700


		2025-11-11T15:05:37+0700


		2025-11-11T15:06:24+0700


		2025-11-11T15:06:44+0700




